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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 334915034 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THANH AN Nam 04/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.84  

2 334937163 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TÚ ANH Nữ 24/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.79  

3 334915006 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC LAN ANH Nữ 09/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.57  

4 334953432 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN VĂN ÂN Nam 20/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.65  

5 334953819 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HẢI ÂU Nam 29/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.45  

6 334915105 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM MINH BẰNG Nam 16/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.81  

7 334863946 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VÕ THÁI BÌNH Nam 19/06/1996 Trà Vinh Kinh 6.14  

8 334915094 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HOÀNG BỬU Nam 22/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.04  

9 334943665 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH HỮU CẢNH Nam 11/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.87  

10 334905999 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM Nữ 15/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.45  

11 334915029 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI ĐỊNH CẦN Nam 19/10/1997 Vĩnh Long Kinh 6.53  

12 334905936 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRƢƠNG THỊ BÃO CHÂU Nữ 10/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.81  

13 334915065 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHAN VŨ CHÂU Nam 12/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.66  

14 334953855 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC MINH CHÂU Nữ 02/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.54  

15 334950180 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ CHI Nữ 30/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.88  

16 334950169 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM MINH CHÍ Nam 19/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.59  

17 334953561 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN THANH CHÓNG Nam 04/04/1997 Trà Vinh Kinh 5.34  

18 334915109 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN MINH CƢỜNG Nam 03/03/1996 Trà Vinh Kinh 6.08  

19 334905997 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI THẾ CƢỜNG Nam 16/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.60  

20 334868487 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN VĂN HỮU DANH Nam 08/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.03  

21 334953150 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ NGỌC DIỂM Nữ 22/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.62  

22 334915045 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM Nữ 19/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.96  



23 334953570 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ NGỌC DIỆN Nữ 27/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.94  

24 334915026 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH KIM DOL Nam 29/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.99  

25 334946884 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ HỒNG DUNG Nữ 26/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.48  

26 334915040 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN NGÔ THÚY DUY Nữ 12/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.88  

27 334953896 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH DUY Nữ 02/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.62  

28 334915005 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÙY DƢƠNG Nữ 19/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.01  

29 334915121 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN CHÍ ĐẠI Nam 17/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.97  

30 334915125 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN PHƢỚC ĐẠT Nam 04/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.18  

31 334915033 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG TẤN ĐẠT Nam 14/04/1996 Trà Vinh Kinh 5.40  

32 334915051 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ HẢI ĐĂNG Nam 05/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.22  

33 334915078 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN ĐẶNG Nam 02/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.23  

34 334937417 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LƢƠNG THÁI ĐIỀN Nam 27/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.66  

35 334937550 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ TRƢƠNG MINH ĐOÀN Nam 25/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.79  

36 334915068 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH VĂN ĐÔ Nam 06/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.79  

37 334896360 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH ĐỨC Nam 25/10/1996 Trà Vinh Kinh 5.73  

38 334953995 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ MINH ĐỨC Nam 27/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.57  

39 334915087 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG EM Nữ 11/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.43  

40 334923088 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ VĂN NGOÃN EM Nam 04/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.15  

41 334915095 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN TRƢỜNG GIANG Nam 19/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.66  

42 334913876 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH GIANG Nam 01/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.32  

43 334915118 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC GIÀU Nữ 22/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.89  

44 334915120 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VÕ THỊ NGỌC HÀ Nữ 14/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.66  

45 334905967 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRƢƠNG THỊ NGÂN HÀ Nữ 02/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.03  

46 334943105 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỒ THỊ THU HÀ Nữ 23/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.60  

47 334942281 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VÕ NGỌC HÂN Nữ 09/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.88  

48 334953414 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI NGỌC HÂN Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.33  

49 334915050 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TÔ THỊ NGỌC HIỀN Nữ 06/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.36  

50 334954081 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ 29/12/1996 Trà Vinh Kinh 6.95  

51 334934828 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC HIỆN Nữ 01/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.73  

52 334915063 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ TẤN HIỆP Nam 10/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.03  

53 334905918 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN TRUNG HIẾU Nam 07/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.49  



54 334861711 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỒ VĂN HIẾU Nam 21/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.02  

55 334937416 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HÀ THỊ MỸ HOA Nữ 26/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.06  

56 334937430 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KHÁNH HƢƠNG Nữ 04/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.47  

57 334915039 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ DIỂM HƢƠNG Nữ 24/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.10  

58 334915085 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THỊ THU HƢƠNG Nữ 30/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.38  

59 334915048 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ HOÀNG KHANG Nam 22/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.78  

60 334915124 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ HOÀNG KHANG Nam 02/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.19  

61 334943222 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỒ VĂN VỦ KHANG Nam 18/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.29  

62 334915027 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN TUẤN KHANH Nam 12/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.61  

63 334942930 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN LÊ KHÁNH Nam 20/06/1997 Vĩnh Long Kinh 7.33  

64 334875393 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN DUY KHÁNH Nam 21/10/1996 Trà Vinh Kinh 5.98  

65 334915007 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ KIM KHÁNH Nữ 27/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.41  

66 334905966 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM KHOA Nữ 15/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.83  

67 334915077 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ TRỌNG KHOA Nam 17/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.57  

68 331848342 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI THỊ HỒNG KIÊN Nữ 21/02/1997 Vĩnh Long Kinh 7.26  

69 334949883 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ THÚY KIỀU Nữ 06/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.08  

70 334943327 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ THU LAN Nữ 16/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.41  

71 334915061 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN LANH Nam 11/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.48  

72 334915032 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG LÂM Nam 06/10/1997 Trà Vinh Kinh 8.14  

73 334915028 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG NGUYỄN MAI LIÊN Nữ 19/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.15  

74 334915099 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN NGỌC LIÊN Nữ 17/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.53  

75 334896197 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VÕ NHẬT LINH Nam 10/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.87  

76 334915113 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN VĂN LINH Nam 16/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.57  

77 334915131 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TÔ THỊ MỸ LINH Nữ 25/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.47  

78 334915089 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHAN THANH CHÍ LINH Nam 17/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.33  

79 334947894 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM THỊ CHÍ LINH Nữ 01/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.79  

80 334915076 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM CHÍ LINH Nam 08/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.47  

81 334884256 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN NHỰT LINH Nam 20/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.83  

82 334943226 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÙY LINH Nữ 19/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.16  

83 334943079 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI NHẬT LINH Nam 20/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.95  

84 334915100 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHÙNG THỊ CẨM LOAN Nữ 18/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.35  



85 334915128 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ LOAN Nữ 24/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.83  

86 334915037 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM LOAN Nữ 12/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.84  

87 334931538 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHAN VĂN LỘC Nam 02/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.75  

88 334954395 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH LỘC Nam 21/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.64  

89 334944838 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN THỊ MỸ LỢI Nữ 29/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.89  

90 334868551 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM MINH LUÂN Nam 14/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.23  

91 334915091 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƢƠNG THỊ TRÚC LY Nữ 11/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.39  

92 334915114 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHÍ MINH MẨN Nam 11/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.67  

93 334915001 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGÔ MINH MẨN Nam 06/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.26  

94 334915080 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ DIỄM MI Nữ 12/12/1997 Trà Vinh Kinh 8.05  

95 334915072 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÂM THỊ KIỀU MỤI Nữ 10/01/1997 Trà Vinh Kinh 5.99  

96 334915129 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh MAI THỊ MUỘI Nữ 02/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.95  

97 334915055 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ DIỄM MY Nữ 16/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.88  

98 334937786 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ NHƢ MỸ Nữ 19/07/1997 Trà Vinh Kinh 8.28  

99 334915043 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ THÚY NGA Nữ 28/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.13  

100 334915022 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ TỐ NGA Nữ 19/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.04  

101 334915019 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh DƢƠNG NGỌC TUYẾT NGA Nữ 17/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.04  

102 334944775 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THU NGÂN Nữ 08/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.30  

103 334915084 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ KIM NGÂN Nữ 20/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.96  

104 334919731 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 16/02/1997 Vĩnh Long Kinh 8  

105 334906505 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HỬU NGHỊ Nam 25/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.56  

106 334896745 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THÚY NGOAN Nữ 18/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.76  

107 334915020 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGOAN Nữ 30/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.29  

108 334915003 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN PHƢƠNG THẾ NGỌC Nam 27/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.65  

109 334905934 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ DIỂM NGỌC Nữ 15/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.87  

110 334922146 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 02/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.16  

111 334873284 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO DÃ THẢO NGUYÊN Nữ 25/04/1997 Trà Vinh Kinh 7.06  

112 334937096 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ CHÍ NHẢ Nam 05/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.18  

113 334937180 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ NHÂN Nữ 29/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.40  

114 334953900 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH NHÂN Nam 20/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.83  

115 334915031 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN QUỐC NHÂN Nam 29/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.36  



116 334915046 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH NHÂN Nam 21/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.73  

117 334953508 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ BÙI MINH NHẪN Nam 15/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.27  

118 334904236 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH NHẬT Nam 07/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.15  

119 334922279 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ YẾN NHI Nữ 24/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.52  

120 334915111 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI THỊ HỒNG NHIÊN Nữ 22/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.45  

121 334954347 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐẶNG THỊ NHIÊN Nữ 25/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.79  

122 334915115 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ HỒNG NHUNG Nữ 21/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.93  

123 334915064 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Nữ 15/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.04  

124 334906000 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM NHƢ Nữ 29/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.28  

125 334915075 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM NHƢ Nữ 26/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.92  

126 334953406 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH NHƢ Nữ 15/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.16  

127 334915036 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI HUỲNH NHƢ Nữ 13/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.60  

128 334915116 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 13/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.36  

129 334886443 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 09/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.03  

130 334915060 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh CAO THỊ HUỲNH NHƢ Nữ 29/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.96  

131 334950018 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ HỒNG NIÊN Nữ 30/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.18  

132 334915018 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN ANH PHÁP Nam 19/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.83  

133 334942155 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TÔ VĂN PHÁT Nam 15/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.68  

134 334931096 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÁI PHONG Nam 20/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.48  

135 334920969 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN LÊ PHONG Nam 27/10/1997 Trà Vinh Kinh 7.44  

136 334915021 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THỊ HỒNG PHỤNG Nữ 08/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.16  

137 334915070 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ DIỄM PHƢƠNG Nữ 16/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.79  

138 334813412 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THẢO QUYÊN Nữ 13/01/1996 Trà Vinh Kinh 7.34  

139 334915059 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỸ QUYỀN Nữ 10/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.57  

140 334937340 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM VĂN RI Nam 13/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.73  

141 334897395 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN VĂN SANG Nam 14/12/1997 Trà Vinh Kinh 8.16  

142 334905988 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THANH SƠN Nam 25/06/1997 Trà Vinh Kinh 5.99  

143 334954344 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh MAI THÁI SƠN Nam 15/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.59  

144 334953433 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh QUÁCH VĂN SỬ Nam 19/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.18  

145 334915081 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGUYỆT SƢƠNG Nữ 16/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.78  

146 334915057 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN TẤN TÀI Nam 26/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.20  



147 334905998 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TĂNG THIÊN TÀI Nam 11/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.86  

148 334953509 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM MINH TÀI Nam 06/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.88  

149 334954021 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ HỬU TÀI Nam 25/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.91  

150 334891103 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh ĐỖ HỮU TÀI Nam 21/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.35  

151 334937234 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VỎ KHÁNH TÂM Nam 10/05/1996 Trà Vinh Kinh 5.46  

152 334905969 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh VÕ CHÍ TÂM Nam 13/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.01  

153 334915110 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG MINH TÂM Nam 09/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.46  

154 334953860 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ VĂN CHÍ TÂM Nam 05/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.85  

155 334895782 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG NHỰT TÂN Nam 08/02/1997 Trà Vinh Kinh 6.91  

156 334915093 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐOÀN SƠN TÊNH Nam 27/09/1997 Trà Vinh Kinh 6.66  

157 334915044 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG QUỐC THÁI Nam 01/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.29  

158 334937239 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN NHẬT THÁI Nam 15/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.90  

159 334953423 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM DIỆU THẢO Nữ 15/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.94  

160 334915023 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THU THẢO Nữ 25/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.51  

161 334906256 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI THỊ THU THẢO Nữ 30/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.29  

162 334916981 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TÔ THỊ THẮM Nữ 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.46  

163 334915042 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM THI Nữ 29/11/1997 Trà Vinh Kinh 5.98  

164 334915122 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ PHƢỚC THIỆN Nam 20/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.29  

165 334931666 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN MINH THIẾT Nam 16/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.45  

166 334915112 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ KIM THOA Nữ 25/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.80  

167 334915082 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NHỰT THÔNG Nam 19/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.03  

168 334915004 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ MINH THU Nữ 30/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.16  

169 334918305 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN GIA THUẬN Nam 16/09/1997 Trà Vinh Khơ Me 5.03  

170 334915035 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN PHƢƠNG HỒNG THỦY Nữ 13/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.96  

171 334915088 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC THÚY Nữ 14/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.64  

172 334954031 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ THỊ ANH THƢ Nữ 14/07/1997 Trà Vinh Kinh 5.70  

173 334953050 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ ANH THƢ Nữ 26/06/1997 Trà Vinh Kinh 8.49  

174 334905949 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH THƢ Nữ 19/05/1996 Trà Vinh Kinh 5.97  

175 334894071 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN MINH THƢ Nữ 11/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.99  

176 334905968 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ ANH THƢ Nữ 20/09/1997 Trà Vinh Kinh 5.11  

177 334907424 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ ANH THƢ Nữ 26/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.51  



178 334860832 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TRẦN THANH THỨC Nam 05/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.51  

179 334875239 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN BÉ THƢƠNG Nam 20/04/1996 Trà Vinh Kinh 5.74  

180 334904009 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TỪ THỊ THỦY TIÊN Nữ 08/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.54  

181 334953557 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG THỊ THỦY TIÊN Nữ 20/01/1996 Trà Vinh Kinh 7.12  

182 334905989 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM THỊ MỸ TIÊN Nữ 16/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.87  

183 334915058 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ CẨM TIÊN Nữ 24/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.80  

184 334915024 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BÙI THỊ CẨM TIÊN Nữ 03/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.38  

185 334915002 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh BẠCH THỊ TIÊN Nữ 29/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.53  

186 334946675 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ MỘNG TIỀN Nữ 19/09/1996 Vĩnh Long Kinh 6.74  

187 334931599 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh CAO VĂN TÌM Nam 15/04/1996 Trà Vinh Kinh 6.12  

188 334888751 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TÍM Nữ 10/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.79  

189 334899935 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ CHÍ TÌNH Nam 21/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.66  

190 334939929 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH TOÀN Nam 03/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.73  

191 334907872 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THỊ KIỀU TRANG Nữ 09/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.81  

192 334915053 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ KIỀU TRANG Nữ 12/10/1997 Trà Vinh Kinh 5.89  

193 334915117 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM THỊ BẢO TRĂM Nữ 01/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.64  

194 334946816 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY TRÂN Nữ 30/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.53  

195 334949839 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh BÙI THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 10/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.43  

196 334915102 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THÀNH TRÍ Nam 05/05/1997 Trà Vinh Kinh 5.89  

197 334915017 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh TÔ QUỐC TRUYỀN Nam 16/08/1997 Trà Vinh Kinh 5.82  

198 334915067 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ CÔNG TRỨ Nam 13/04/1997 Trà Vinh Kinh 7.68  

199 334946441 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN NHẬT TRƢỜNG Nam 15/06/1996 Trà Vinh Kinh 5.37  

200 334915025 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh PHẠM ĐINH THỊ CẨM TÚ Nữ 20/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.79  

201 334905970 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ CẨM TUYÊN Nữ 12/12/1997 Trà Vinh Kinh 5.56  

202 334942191 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN Nữ 30/07/1997 Trà Vinh Kinh 8.34  

203 334915130 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN Nữ 16/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.21  

204 334915054 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ THỊ TUYẾT Nữ 01/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.76  

205 334915071 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh HỒ VĂN VÀNG Nam 09/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.23  

206 334907323 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ TƢỜNG VI Nữ 17/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.07  

207 334915030 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ VĂN VINH Nam 17/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.47  

208 334915090 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh LÊ CHÍ VỦ Nam 27/03/1997 Trà Vinh Kinh 5.76  



209 334953717 058 - Hội đồng thi Sở GDĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHƢ Ý Nữ 09/02/1997 Trà Vinh Kinh 5.66  

210 334915127 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ CẨM YẾN Nữ 11/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.18  

211 334915101 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG NGỌC YẾN Nữ 03/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.21  

 


